
                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TT Ngày tháng Giới Dân Nơi sinh Nơi cư trú Học sinh  C. Trình  Kết 

năm sinh tính tộc (Nơi ở) trường Tiểu học Tiểu học quả

1 Phan Lê Huyền Trâm 19/01/2015 Nữ Kinh Thành phố Đà Nẵng
Xóm 4, Phước Thọ 1, Vạn Tường, 

Quảng Ngãi

Trường TH Và THCS 

Bình Phước
HT TT

2 Phạm Minh Quân 18/06/2015 Nam Kinh Thành phố Đà Nẵng Xã Vạn Tường-Quảng Ngãi
Trường Tiểu học Số 2 

Bình Nguyên
HT TT

3 Nguyễn Thị Quỳnh Như 22/03/2015 Nữ Kinh Thành phố Đà Nẵng
Xóm 9 -Thôn Phú Long - Vạn 

Tường, Quảng Ngãi

Trường TH Và THCS 

Bình Phước
HT TT

4 Nguyễn Văn Thuận 21/04/2015 Nam Kinh Tỉnh Quảng Ngãi
Thôn Phước Thọ 1 xã Vạn Tường 

tỉnh Quảng Ngãi 

Trường TH Và THCS 

Bình Phước
HT TT

5 Nguyễn Thị Yến Nhi 02/12/2015 Nữ Kinh Tỉnh Quảng Ngãi
Đội 11- Thôn Phú Long 2, xã Vạn 

Tường, Quảng Ngãi

Trường TH Và THCS 

Bình Phước
HT TT

6 Bùi Nguyễn Yến Vy 23/07/2015 Nữ Kinh Thành phố Đà Nẵng
Xóm 4, thôn Phú Long 3, Vạn 

Tường, Quảng Ngãi

Trường TH Và THCS 

Bình Phước
HT TT

7 Phạm Võ Sơn Tùng 08/09/2015 Nam Kinh Thành phố Đà Nẵng
Xóm 9 Thôn Phú Long xã Vạn 

Tường tỉnh Quảng Ngãi

Trường TH Và THCS 

Bình Phước
HT TT

8 Phạm Lê Anh Khang 29/03/2015 Nam Kinh Thành phố Đà Nẵng
Xóm 3B -Thôn Phú Long- Vạn 

Tường, Quảng Ngãi

Trường TH Và THCS 

Bình Phước
HT TT

9 Lưu Thị Ngọc Trang 21/05/2015 Nữ Kinh Tỉnh Quảng Ngãi
xóm 11 thôn Phú Long 2 xã Vạn 

Tường tỉnh Quảng ngãi 

Trường TH Và THCS 

Bình Phước
HT TT

10 Phạm Quỳnh Như Ý 28/02/2015 Nữ Kinh Thành phố Đà Nẵng
Xóm 5 Thôn Phú Long 3, Vạn 

Tường, Quảng Ngãi

Trường TH Và THCS 

Bình Phước
HT TT

11 Nguyễn Vương Anh Thư 06/10/2015 Nữ Kinh Tỉnh Quảng Ngãi
Xóm 8 -Thôn Phú Long- Vạn 

Tường, Quảng Ngãi

Trường TH Và THCS 

Bình Phước
HT TT

                 Họ và tên
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12 Thới Thùy Trâm 25/02/2015 Nữ Kinh Thành phố Đà Nẵng
xóm 3A- Thôn Phú Long, xã Vạn 

Tường, tỉnh Quảng Ngãi

Trường TH Và THCS 

Bình Phước
HT TT

13 Nguyễn Anh Khoa 14/09/2015 Nam Kinh Thành phố Đà Nẵng
Xóm 6, Thôn Phú Long 3, Vạn 

Tường, Quảng Ngãi

Trường TH Và THCS 

Bình Phước
HT TT

14 Nguyễn Anh Hào 17/01/2015 Nam Kinh Thành phố Đà Nẵng
Xóm 3B, thôn Phú Long 1, Vạn 

Tường, Quảng Ngãi

Trường TH Và THCS 

Bình Phước
HT TT

15 Tô Thị Hồng Hương 04/06/2015 Nữ Kinh Tỉnh Quảng Ngãi
Xóm 1, thôn Phú Long 1, xã Vạn 

Tường, tỉnh Quảng Ngãi

Trường TH Và THCS 

Bình Phước
HT TT

16 Nguyễn Trung Nhẫn 17/01/2015 Nam Kinh Thành phố Đà Nẵng
Xóm 10, Thôn Phú Long 2, Vạn 

Tường, Quảng Ngãi

Trường TH Và THCS 

Bình Phước
HT TT

17 Phạm Hoài Bảo Anh 01/07/2015 Nữ Kinh Tỉnh Gia Lai
Xóm 9 thôn Phú Long xã Vạn 

Tường tỉnh Quảng Ngãi

Trường TH Và THCS 

Bình Phước
HT TT

18 Nguyễn Tùng Lâm 25/11/2015 Nam Kinh Thành phố Đà Nẵng
Xóm 9 -Thôn Phú Long 2 - Vạn 

Tường - Quảng Ngãi

Trường TH Và THCS 

Bình Phước
HT TT

19 Nguyễn Phương Anh 01/11/2015 Nữ Kinh Thành phố Đà Nẵng
Xóm 2 -Thôn Phú Long 1- Vạn 

Tường, Quảng Ngãi

Trường TH Và THCS 

Bình Phước
HT TT

20 Nguyễn Ngọc Lan Khuê 11/05/2015 Nữ Kinh Thành phố Đà Nẵng
Thôn Phú Long 1, xã Vạn Tường, 

tỉnh Quảng Ngãi

Trường TH Và THCS 

Bình Phước
HT TT

21 Nguyễn Văn Phúc Khang 15/03/2015 Nam Kinh Thành phố Đà Nẵng
Xóm 10, thôn Phú Long 2, xã Vạn 

Tường, tỉnh Quảng Ngãi

Trường TH Và THCS 

Bình Phước
HT TT

22 Nguyễn Châu Thanh Trà 10/09/2015 Nữ Kinh Thành phố Đà Nẵng
Xóm 4 Thôn Phước Thọ 1, xã Vạn 

Tường, tỉnh Quảng Ngãi

Trường TH Và THCS 

Bình Phước
HT TT

23 Phạm Nguyễn Thị Mỹ Ly 15/04/2015 Nữ Kinh Tỉnh Quảng Ngãi
Xóm 5 -Thôn Phú Long 3 -  Vạn 

Tường, Quảng Ngãi

Trường TH Và THCS 

Bình Phước
HT TT

24 Nguyễn Bùi Công Trình 12/02/2014 Nam Kinh Tỉnh Quảng Ngãi
Xóm 9, Thôn Phú Long 2, Vạn 

Tường, Quảng Ngãi

Trường TH Và THCS 

Bình Phước
HT TT

25 Nguyễn Hoàng Minh Khôi 02/04/2015 Nam Kinh Tỉnh Tây Ninh
Xóm 4, Phước Thọ 1, xã Vạn 

Tường, tỉnh Quảng Ngãi

Trường TH Và THCS 

Bình Phước
HT TT
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                 Họ và tên

26 Võ Ngọc Thảo 16/02/2015 Nam Kinh Tỉnh Quảng Ngãi
Đội 2, Phước Thọ 1, xã Vạn 

Tường, tỉnh Quảng Ngãi

Trường TH Và THCS 

Bình Phước
HT TT

27 Hà Nguyễn Bảo Thy 02/07/2015 Nữ Kinh Thành phố Đà Nẵng Xóm 8, Phú Long, Vạn Tường
Trường TH Và THCS 

Bình Phước
HT TT

28 Đinh Đăng Khôi 31/03/2015 Nam Kinh Thành phố Đà Nẵng
Xóm 9 ,Thôn Phú Long 2 ,xã Vạn 

Tường, tỉnh Quảng Ngãi

Trường TH Và THCS 

Bình Phước
HT TT

29 Văn Tín Hào 02/11/2015 Nam Kinh Tỉnh Quảng Ngãi
Xóm 2, Phú Long 1, Vạn Tường, 

Quảng Ngãi

Trường TH Và THCS 

Bình Phước
HT TT

30 Lê Khánh 15/07/2015 Nam Kinh Thành phố Đà Nẵng
Xóm 5 -Thôn Phú Long 3 - Vạn 

Tường, Quảng Ngãi

Trường TH Và THCS 

Bình Phước
HT TT

31 Phan Thị Mỹ Như 16/11/2015 Nữ Kinh Thành phố Đà Nẵng
Thôn Phước Thọ 1, xã Vạn Tường, 

Tỉnh Quảng Ngãi

Trường TH Và THCS 

Bình Phước
HT TT

32 Nguyễn Quốc Thịnh 12/06/2015 Nam Kinh Thành phố Đà Nẵng Xóm 3 Thôn Phước Thọ 1
Trường TH Và THCS 

Bình Phước
HT TT

33 Lê Hà Trúc Chi 04/02/2015 Nữ Kinh Tỉnh Quảng Ngãi
Xóm 2, thôn Phước Thọ 1, xã Vạn 

Tường, tỉnh Quảng Ngãi

Trường TH Và THCS 

Bình Phước
HT TT

34 Phạm Dương Gia Toàn 19/09/2015 Nam Kinh Tỉnh Quảng Ngãi
Xóm 2, Thôn Phú Long 1 Vạn 

Tường, Quảng Ngãi

Trường TH Và THCS 

Bình Phước
HT TT

35 Nguyễn Thanh Hậu 07/05/2015 Nam Kinh Tỉnh Quảng Ngãi
Xóm 2-Thôn Phú Long 1- Vạn 

Tường, Quảng Ngãi

Trường TH Và THCS 

Bình Phước
HT TT

36 Đinh Gia Bảo 20/09/2015 Nam Kinh Tỉnh Quảng Ngãi
Xóm 3- Thôn Phú Long 1 - Vạn 

Tường, Quảng Ngãi

Trường TH Và THCS 

Bình Phước
HT TT

37 Nguyễn Hoài An 09/04/2015 Nữ Kinh Tỉnh Quảng Trị
Xóm 4 , Thôn Phước Thọ 1 , Xã 

Vạn Tường , Tỉnh Quảng Ngãi

Trường TH Và THCS 

Bình Phước
HT TT

38 Dư Thanh Phát 27/03/2015 Nam Kinh Thành phố Đà Nẵng
Đội 4, thôn Phú Long 3, Vạn 

Tường, Quảng Ngãi

Trường TH Và THCS 

Bình Phước
HT TT

39 Nguyễn Quang Trường 14/06/2015 Nam Kinh Thành phố Đà Nẵng
Xóm 4, Thôn Phú Long 3, Vạn 

Tường, Quảng Ngãi

Trường TH Và THCS 

Bình Phước
HT TT



TT Ngày tháng Giới Dân Nơi sinh Nơi cư trú Học sinh  C. Trình  Kết 

năm sinh tính tộc (Nơi ở) trường Tiểu học Tiểu học quả

                 Họ và tên

40 Trần Nguyễn Ánh Nhân 04/10/2015 Nữ Kinh Tỉnh Quảng Ngãi
Xóm 4, Thôn Phú Long3, Vạn 

Tường, Quảng Ngãi

Trường TH Và THCS 

Bình Phước
HT TT

41 Nguyễn Đoàn Hùng Đan 18/11/2015 Nam Kinh Thành phố Đà Nẵng
Xóm 9 -Thôn Phú Long- Vạn 

Tường, Quảng Ngãi

Trường TH Và THCS 

Bình Phước
HT TT

42 Nguyễn Hồng Thiên An 04/11/2014 Nam Kinh Thành phố Đà Nẵng
Xóm 3B, Thôn Phú Long1, Vạn 

Tường, Quảng Ngãi

Trường TH Và THCS 

Bình Phước
HT TT

43 Nguyễn Ngọc Yên Như 26/01/2015 Nữ Kinh Tỉnh Quảng Ngãi
KDC Giếng Hố-thôn Lệ Thủy-xã 

Vạn Tường- tỉnh Quảng Ngãi

Trường TH Và THCS 

Bình Phước
HT TT

44 Nguyễn Phạm Anh Nguyên 21/10/2015 Nam Kinh Tỉnh Quảng Ngãi
Thôn Phước Thọ 1, xã Vạn Tường, 

tỉnh Quảng Ngãi

Trường TH Và THCS 

Bình Phước
HT TT

45 Tô Bảo Khang 11/08/2015 Nam Kinh Tỉnh Quảng Ngãi
Xóm 4, Thôn Phú Long 3, Xã Vạn 

Tường, Tỉnh Quảng Ngãi

Trường TH Và THCS 

Bình Phước
HT TT

46 Nguyễn Ngọc Bảo Khuê 12/10/2015 Nữ Kinh Tỉnh Quảng Ngãi
Xóm 6 -Thôn Phú Long 3-xã Vạn 

Tường, tỉnh Quảng Ngãi

Trường TH Và THCS 

Bình Phước
HT TT

47 Võ Xuân Kha 26/05/2015 Nam Kinh Tỉnh Quảng Ngãi
xóm 3A - thôn Phú Long 1 -  xã 

Vạn Tường tỉnh  - Quảng Ngãi 

Trường TH Và THCS 

Bình Phước
HT TT

48 Huỳnh Phạm Nhã Uyên 03/09/2015 Nữ Kinh Thành phố Đồng Nai
Xóm 5, Phước Thọ 2 ,Vạn Tường, 

Quảng Ngãi 

Trường TH Và THCS 

Bình Phước
HT TT

49 Nguyễn Thị Minh Thư 02/05/2015 Nữ Kinh Thành phố Đà Nẵng
Xóm 8 Phú Long 2 Xã Vạn Tường 

tỉnh Quảng Ngãi

Trường TH Và THCS 

Bình Phước
HT TT

50 Bùi Thị Thảo Ngân 09/11/2015 Nữ Kinh Tỉnh Quảng Ngãi
Xóm 3B, Thôn Phú Long1 - Vạn 

Tường, Quảng Ngãi

Trường TH Và THCS 

Bình Phước
HT TT

51 Bùi Đăng Khoa 10/02/2015 Nam Kinh Thành phố Đà Nẵng
Xóm 3B -Thôn Phú Long 1- Vạn 

Tường - Quảng Ngãi

Trường TH Và THCS 

Bình Phước
HT TT

52 Nguyễn Đức Thành 11/10/2015 Nam Kinh Thành phố Đà Nẵng
Xóm 7, Thôn Phú Long 3, Vạn 

Tường, Quảng Ngãi

Trường TH Và THCS 

Bình Phước
HT TT

53 Phạm Ngọc Tuấn Kiệt 28/03/2015 Nam Kinh Thành phố Đà Nẵng
Xóm 4 - Thôn Phú Long 3 - Vạn 

Tường, Quảng Ngãi

Trường TH Và THCS 

Bình Phước
HT TT
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                 Họ và tên

54 Lê Quang Hiếu 03/02/2015 Nam Kinh Thành phố Đà Nẵng
Xóm 6 - Thôn Phú Long 3 - Vạn 

Tường, Quảng Ngãi

Trường TH Và THCS 

Bình Phước
HT TT

55 Ngô Diễm Trúc 23/07/2015 Nữ Kinh Thành phố Đà Nẵng
Thôn Phước Thọ 2, xã Vạn Tường, 

tỉnh Quảng Ngãi

Trường TH Và THCS 

Bình Phước
HT TT

56 Nguyễn Duy Hoà 07/09/2015 Nam Kinh Tỉnh Quảng Ngãi
Thôn Phước Thọ 2, xã Vạn Tường, 

tỉnh Quảng Ngãi

Trường TH Và THCS 

Bình Phước
HT TT

57 Nguyễn Đức Bảo 21/09/2015 Nam Kinh Thành phố Đà Nẵng
Xóm 8 thôn Phú Long xã Vạn 

Tường tỉnh Quảng Ngãi

Trường TH Và THCS 

Bình Phước
HT TT

58 Nguyễn Minh Phi 30/07/2015 Nam Kinh Thành phố Đà Nẵng
Xóm3B, Thôn Phú Long 1, Vạn 

Tường, Quảng Ngãi

Trường TH Và THCS 

Bình Phước
HT TT

59 Châu Gia Bảo 30/07/2015 Nam Kinh Thành phố Đà Nẵng
Xóm 3A, Thôn Phú Long1, Vạn 

Tường, Quảng Ngãi

Trường TH Và THCS 

Bình Phước
HT TT

60 Nguyễn Hoàng Thành 30/03/2015 Nam Kinh Tỉnh Quảng Ngãi
Xóm 3, thôn Phước Thọ 1, xã Vạn 

Tường, tỉnh Quảng Ngãi

Trường TH Và THCS 

Bình Phước
HT TT

61 Nguyễn Thị Hồng Thương 13/09/2015 Nữ Kinh Tỉnh Quảng Ngãi
Thôn Phước Thọ 1, xã Vạn Tường, 

tỉnh Quảng Ngãi

Trường TH Và THCS 

Bình Phước
HT TT

62 Phạm Hùng Việt 22/07/2015 Nam Kinh Thành phố Đà Nẵng
xóm 8 thôn phú long 2 vạn tường 

quảng ngãi

Trường TH Và THCS 

Bình Phước
HT TT

63 Tô Nguyễn Diệu Trâm 18/06/2015 Nữ Kinh Tỉnh Quảng Ngãi
Xóm 8, Thôn Phú Long2, Vạn 

Tường, Quảng Ngãi

Trường TH Và THCS 

Bình Phước
HT TT

64 Nguyễn Triệu Kỳ 13/07/2015 Nam Kinh Tỉnh Quảng Ngãi
Thôn Phước Thọ 1, xã Vạn Tường, 

tỉnh Quảng Ngãi

Trường TH Và THCS 

Bình Phước
HT TT

65 Bùi Hữu Thịnh 21/03/2015 Nam Kinh Thành phố Đà Nẵng
Phú Long 3 - Xã Vạn Tường - 

Tỉnh Quảng Ngãi

Trường TH Và THCS 

Bình Phước
HT TT

66 Nguyễn Công Trọng 19/11/2015 Nam Kinh Tỉnh Quảng Ngãi
Xóm 8, Thôn Phú Long 2, xã Vạn 

Tường, Quảng Ngãi

Trường TH Và THCS 

Bình Phước
HT TT

67 Phạm Nguyễn Huyền Ý 25/08/2015 Nữ Kinh Thành phố Đà Nẵng
Xóm 2 - Thôn Phú Long 1 - Vạn 

Tường, Quảng Ngãi

Trường TH Và THCS 

Bình Phước
HT TT
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                 Họ và tên

68 Lê Thị Thúy Kiều 26/10/2015 Nữ Kinh Thành phố Đà Nẵng
Xóm 5 -Thôn Phú Long 3- Vạn 

Tường, Quảng Ngãi

Trường TH Và THCS 

Bình Phước
HT TT

69 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 20/04/2015 Nữ Kinh Tỉnh Quảng Ngãi
Thôn Phước Thọ 1, Vạn Tường, 

Quảng Ngãi

Trường TH Và THCS 

Bình Phước
HT TT

70 Nguyễn Ngọc Dũng 28/01/2015 Nam Kinh Thành phố Đà Nẵng
Xóm 4 -Thôn Phú Long- Vạn 

Tường - Quảng Ngãi

Trường TH Và THCS 

Bình Phước
HT TT

71 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 29/07/2015 Nữ Kinh Tỉnh Quảng Ngãi
Xóm 5, Thôn Phú Long 3 xã  Vạn 

Tường tỉnh Quảng Ngãi

Trường TH Và THCS 

Bình Phước
HT TT
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